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TẬP ĐOÀN DEKKO
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC PHÚC HÀ

TÊN SẢN PHẨM
ITEM

ĐƯỜNG KÍNH
DN

ĐỘ DẦY
PN

ĐƠN VỊ  
TÍNH

ĐƠN GIÁ - PRICE
QUY CÁCH

 CHƯA VAT THANH TOÁN

ỐNG GEN MỀM LUỒN DÂY ĐIỆN PVC CHỐNG CHÁY

Ф 16 0.2 Mét  3,500  3,850 50m/ cuộn

Ф 20 0.2 Mét  3,800  4,180 50m/ cuộn

Ф 25 0.2 Mét  6,100  6,710 40m/ cuộn

Ф 32 0.3 Mét  12,300  13,530 25m/ cuộn

ỐNG GEN MỀM LUỒN DÂY ĐIỆN PE

Ф 16 0.3 Mét  3,100  3,410 50m/ cuộn

Ф 20 0.3 Mét  3,600  3,960 50m/ cuộn

Ф 25 0.3 Mét  5,900  6,490 40m/ cuộn

Ф 32 0.4 Mét  14,400  15,840 25m/ cuộn

ỐNG CỨNG LUỒN DÂY ĐIỆN PVC 

Ф 16 1.2 Cây  19,200  21,120 2.92 m/ cây

Ф 16 1.4 Cây  21,900  24,090 2.92 m/ cây

Ф 16 1.7 Cây  27,100  29,810 2.92 m/ cây

Ф 20 1.36 Cây  27,100  29,810 2.92 m/ cây

Ф 20 1.55 Cây  30,900  33,990 2.92 m/ cây

Ф 20 1.9 Cây  39,000  42,900 2.92 m/ cây

Ф 25 1.5 Cây  37,100  40,810 2.92 m/ cây

Ф 25 1.7 Cây  42,700  46,970 2.92 m/ cây

Ф 25 2.0 Cây  56,300  61,930 2.92 m/ cây

Ф 32 1.86 Cây  74,600  82,060 2.92 m/ cây

Ф 32 2.1 Cây  85,800  94,380 2.92 m/ cây

Ф 32 2.5 Cây  120,400  132,440 2.92 m/ cây

Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VND)

BẢNG GIÁ GEN LUỒN DÂY ĐIỆN

R
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* Đơn giá tính tại kho Công ty Phúc Hà

TÊN 
 SẢN PHẨM

ITEM

ĐƯỜNG 
KÍNH

DN

ĐƠN 
VỊ  

TÍNH

ĐƠN GIÁ - PRICE
QUY CÁCH
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KHỚP NỐI REN 

Ф 16 Cái  2,800  3,080 100 cái/ hộp

Ф 20 Cái  3,500  3,850 100 cái/ hộp

Ф 25 Cái  4,100  4,510 50 cái/ hộp

CÚT GÓC

Ф 16 Cái  2,700  2,970 100 cái/ hộp

Ф 20 Cái  4,600  5,060 50 cái/ hộp

Ф 25 Cái  6,200  6,820 50 cái/ hộp

KẸP ỐNG 

Ф 16 Cái  1,600  1,760 100 cái/ hộp

Ф 20 Cái  1,900  2,090 100 cái/ hộp

Ф 25 Cái  2,800  3,080 100 cái/ hộp

MĂNG SÔNG 

Ф 16 Cái  1,000  1,100 100 cái/ hộp

Ф 20 Cái  1,300  1,430 100 cái/ hộp

Ф 25 Cái  2,200  2,420 50 cái/ hộp

TÊ ỐNG

Ф 16 Cái  3,400  3,740 50 cái/ hộp

Ф 20 Cái  6,200  6,820 50 cái/ hộp

Ф 25 Cái 10,500  11,550 20 cái/ hộp

HỘP NỐI CÓ LỖ CHỜ

80*80*50 Cái 16,800  18,480 96 cái/ thùng

110*110*50 Cái 21,500  23,650 54 cái/ thùng

160*160*50 Cái 44,500  48,950 54 cái/ thùng

HỘP NỐI KHÔNG LỖ CHỜ

80*80*50 Cái 16,800  18,480 96 cái/ thùng

110*110*50 Cái 21,500  23,650 54 cái/ thùng

160*160*50 Cái 44,500  48,950 54 cái/ thùng
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THÂN HỘP ĐẾ ÂM ĐƠN

Cái  8,700  9,570 126 cái/ thùng

HỘP CHIA 1 NGẢ

Ф 16 Cái  8,600  9,460 260 cái/ thùng

Ф 20 Cái  8,700  9,570 250 cái/ thùng

Ф 25 Cái  9,500  10,450 240 cái/ thùng

HỘP CHIA 2 NGẢ T

Ф 16 Cái  8,600  9,460 230 cái/ thùng

Ф 20 Cái  8,700  9,570 210 cái/ thùng

Ф 25 Cái  9,500  10,450 190 cái/ thùng

HỘP CHIA 2 NGẢ V

Ф 16 Cái  8,700  9,570 260 cái/ thùng

Ф 20 Cái  8,800  9,680 240 cái/ thùng

Ф 25 Cái  9,500  10,450 210 cái/ thùng

HỘP CHIA 3 NGẢ 

Ф 16 Cái  8,700  9,570 230 cái/ thùng

Ф 20 Cái  8,700  9,570 190 cái/ thùng

Ф 25 Cái  9,500  10,450 160 cái/ thùng

HỘP CHIA 4 NGẢ 

Ф 16 Cái  8,700  9,570 210 cái/ thùng

Ф 20 Cái  8,700  9,570 180 cái/ thùng

Ф 25 Cái 10,200  11,220 150 cái/ thùng

NẮP HỘP CHIA NGẢ

Cái  3,200  3,520 50 cái/ hộp

Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VND) Đơn vị tính: VNĐ (Unit: VND)


